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ĐỀ CƯƠNG 
BÁO CÁO TỔNG KẾT 13 NĂM THI HÀNH 
QUYẾT ĐỊNH 120/2008/QĐ-TTg NGÀY 29/8/2008 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
a) Tổng kết, đánh giá các kết quả đã đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định 120/2008/QĐ-TTg) để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng Quyết định mới của Thủ tướng về nội dung này;
b) Phân tích làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hạn chế, trong đó tập trung đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Quyết định 120/2008/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
2. Yêu cầu:
a) Việc tổng kết, đánh giá phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, tiến độ;
b) Nội dung tổng kết phải bám sát các quy định của của Quyết định 120/2008/QĐ-TTg; các phân tích phải phản ánh đúng tình hình thực tế kèm theo số liệu cụ thể.
II. PHẠM VI, HÌNH THỨC TỔ CHỨC TỔNG KẾT:
1. Phạm vi tổng kết:
Tổng kết việc thực hiện Quyết định 120/2008/QĐ-TTg trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 9 năm 2008 đến 30 tháng 9 năm 2021.
2. Hình thức tổ chức tổng kết:
Tiến hành việc tổng kết việc thi hành các quy định của Quyết định 120/2008/QĐ-TTg trong phạm vi thẩm quyền quản lý với nội dung, hình thức phù hợp, xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương và gửi về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS);
III. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 13 NĂM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 120/2008/QĐ-TTg
Phần thứ nhất: Tình hình triển khai, kết quả thực hiện Quyết định 120/2008/QĐ-TTg
I. Tình hình triển khai 
II. Đánh giá kết quả thực hiện
Đánh giá các kết quả đã đạt được và các hạn chế, bất cập đồng thời phân tích nguyên nhân của các hạn chế, bất cập trong việc chấp hành các quy định cụ thể của Quyết định 120/2008/QĐ-TTg, cụ thể bao gồm:
1. Đối tượng được cấp chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
Bảng 1. Thống kê về đối tượng được cấp giấy chứng nhận 
bị phơi nhiễm với HIV
	Đối tượng
(a)
	Cơ quan, đơn vị
(b)
	2
	Tỷ lệ[footnoteRef:1] [1:  Lấy số lượng của từng hàng cột (c) chia cho tổng số của cột (c)] 

(d)
	Ghi chú
(đ)

	Cán bộ, công chức, viên chức, người đang làm việc trong lực lượng vũ trang, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong:

	Cơ sở Y tế
	
	
	

	
	[bookmark: dc_1]Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
	
	
	

	
	Cơ sở cai nghiện ma tuý được thành lập theo quy định của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004
	
	
	

	
	Cơ sở chỉnh hình - phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;
	
	
	

	
	Cơ sở bảo trợ xã hội.
	
	
	

	Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động
	Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an
	
	
	

	Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động
	Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.
	
	
	

	Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
	Các cơ quan, đơn vị
	
	
	

	[bookmark: dc_2][bookmark: dc_3]Thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 11 và Tổ trưởng tổ dân cư theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP
	Các cơ quan, đơn vị
	
	
	

	Cán bộ, công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, tỉnh, huyện khi đang thi hành công vụ
	Các cơ quan, đơn vị
	
	
	

	Học sinh thực tập
	Tại các cơ sở y tế (bao gồm cả y tế ngoài công lập)
	
	
	


Bảng 2. Thống kê về đối tượng được cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
	Đối tượng
(a)
	Cơ quan, đơn vị
(b)
	Số lượng[footnoteRef:2] [2:  Thông kê toàn bộ số người theo cơ quan đơn vị theo hàng ngang tương ứng] 

(c)
	Tỷ lệ[footnoteRef:3] [3:  Lấy số lượng của từng hàng cột (c) chia cho tổng số của cột (c)] 

(d)
	Ghi chú
(đ)

	Cán bộ, công chức, viên chức, người đang làm việc trong lực lượng vũ trang, người có hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao động đang làm việc trong:

	Cơ sở Y tế
	
	
	

	
	Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
	
	
	

	
	Cơ sở cai nghiện ma tuý được thành lập theo quy định của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004
	
	
	

	
	Cơ sở chỉnh hình - phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;
	
	
	

	
	Cơ sở bảo trợ xã hội.
	
	
	

	Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động
	Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an
	
	
	

	Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động
	Trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.
	
	
	

	Cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.
	Các cơ quan, đơn vị
	
	
	

	Thành viên tổ công tác cai nghiện quy định tại Điều 11 và Tổ trưởng tổ dân cư theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP
	Các cơ quan, đơn vị
	
	
	

	Cán bộ, công chức chuyên trách phòng chống tệ nạn xã hội cấp trung ương, tỉnh, huyện khi đang thi hành công vụ
	Các cơ quan, đơn vị
	
	
	

	Học sinh thực tập
	Tại các cơ sở y tế (bao gồm cả y tế ngoài công lập)
	
	
	


2. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
a) Tổ chức của Hội đồng tư vấn chuyên môn
Bảng 3. Thống kê về Tổ chức của Hội đồng tư vấn chuyên môn
	TT
	Cơ quan, đơn vị
	Hội đồng tư vấn chuyên môn
	Ghi chú

	
	
	Có 
	Không
	

	1
	Cục Quân y thuộc Bộ Quốc phòng
	
	
	

	2
	Cục Y tế thuộc Bộ Công an
	
	
	

	3
	Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	

	4
	Sở Y tế thuộc Bộ Giao thông vận tải
	
	
	

	…
	Cục Phòng, chống HIV/AIDS
	
	
	

	
	Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	
	


b) Đánh giá các quy định về thành phần, quy chế tổ chức, trách nhiệm và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Nêu rõ các kết quả và tồn tại, bất cập.
3. Tuân thủ quy định về cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV:
a) Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
Bảng 4. Thống kê số liệu chung về cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tại nạn rủi ro nghề nghiệp
	Tên đơn vị [footnoteRef:4] [4:  Ghĩ rõ là: Cục Quân Y, Cục Y tế, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Y tế thuộc Bộ GTVT, Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Cục Phòng, chống HIV/AIDS] 

	Số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
	Số hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV mà không phải yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Số hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV mà  phải yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Số hồ sơ từ chối cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
	Số hồ sơ chưa cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV

	
	
	Đúng hạn
	Không đúng hạn
	Đúng hạn
	Không đúng hạn
	Đúng hạn
	Không đúng hạn
	Đúng hạn[footnoteRef:5] [5:  Trường hợp hồ sơ đã có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và đang trong giai đoạn chờ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV cũng được coi là đúng hạn] 

	Không đúng hạn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 5. Thống kê về lý do yêu cầu bổ sung cấp giấy chứng nhận 
bị phơi nhiễm với HIV
	TT
	Lý yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Số lượng[footnoteRef:6] [6:  Thống kê toàn bộ số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Tỷ lệ[footnoteRef:7] [7:  Lấy số hồ sơ có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện chia cho tổng số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV đã tiếp nhận trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Ghi chú

	1. 
	Không có biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	
	
	

	2. 
	Không có bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV âm tính của người bị phơi nhiễm, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;
	
	
	

	3. 
	Không có công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
	
	
	

	4. 
	Khác (ghi rõ): ………………………. 
	
	
	





Bảng 6. Thống kê về lý do từ chối cấp giấy chứng nhận 
bị phơi nhiễm với HIV
	TT
	Lý do từ chối cấp[footnoteRef:8] [8:  Liệt kê các lý do từ chối cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp] 

	Số lượng[footnoteRef:9] [9:  Thống kê toàn bộ số hồ sơ từ chối cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Tỷ lệ[footnoteRef:10] [10:  Lấy số hồ sơ từ chối cấp chia cho tổng số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV đã tiếp nhận trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


b) Đánh giá các quy định về hình thức tổ chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Nêu rõ các kết quả và tồn tại, bất cập.
4. Tuân thủ quy định về cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV:
a) Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
Bảng 7. Thống kê số liệu chung về cấp giấy chứng nhận 
bị nhiễm HIV do tại nạn rủi ro nghề nghiệp
	Tên đơn vị[footnoteRef:11] [11:  Ghĩ rõ là: Cục Quân Y, Cục Y tế, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Y tế thuộc Bộ GTVT, Sở Y tế các tỉnh/thành phố, Cục Phòng, chống HIV/AIDS] 

	Số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
	Số hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV mà không phải yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Số hồ sơ đã cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV mà  phải yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Số hồ sơ từ chối cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
	Số hồ sơ chưa cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV

	
	
	Đúng hạn
	Không đúng hạn
	Đúng hạn
	Không đúng hạn
	Đúng hạn
	Không đúng hạn
	Đúng hạn[footnoteRef:12] [12:  Trường hợp hồ sơ đã có văn bản yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và đang trong giai đoạn chờ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV cũng được coi là đúng hạn] 

	Không đúng hạn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Bảng 8. Thống kê về lý do yêu cầu bổ sung 
cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
	TT
	Lý yêu cầu bổ sung hồ sơ
	Số lượng[footnoteRef:13] [13:  Thống kê toàn bộ số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Tỷ lệ[footnoteRef:14] [14:  Lấy số hồ sơ có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện chia cho tổng số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV đã tiếp nhận trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Ghi chú

	5. 
	Không có giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV
	
	
	

	6. 
	Không có bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người bị phơi nhiễm với HIV sau khi được cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;
	
	
	

	7. 
	Không có công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV
	
	
	

	8. 
	Khác (ghi rõ): ………………………. 
	
	
	



Bảng 9. Thống kê về lý do từ chối cấp giấy chứng nhận 
bị phơi nhiễm với HIV
	TT
	Lý do từ chối cấp[footnoteRef:15] [15:  Liệt kê các lý do từ chối cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp] 

	Số lượng[footnoteRef:16] [16:  Thống kê toàn bộ số hồ sơ từ chối cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Tỷ lệ[footnoteRef:17] [17:  Lấy số hồ sơ từ chối cấp chia cho tổng số hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV đã tiếp nhận trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021] 

	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk38528957]b) Đánh giá các quy định về hình thức tổ chức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Nêu rõ các kết quả và tồn tại, bất cập.
5. Đánh giá việc triển khai quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cơ quan cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị có người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Nêu cụ thể số lượng các trường hợp khiếu nại liên quan đến quyền của người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp mà đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết. Đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn đến các khiếu nại.
6. Đánh giá việc triển khai quy định về chuyên môn kỹ thuật trong việc cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: Các tai nạn rủi ro nghề nghiệp gặp phải, Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp, kết quả xét nghiệm HIV, thời gian kết quả xét nghiệm. 
Đánh giá tập trung vào tính khả thi của các quy định trong Quyết định 120/2008/QĐ-TTg; các quy định về chuyên môn kỹ thuật đã đầy đủ chưa và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các quy định này.
7. Đánh giá việc triển khai quy định về điều kiện bảo đảm công tác cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp: 
- Ưu điểm của các quy định về phân cấp cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp ;
- Đánh giá về mức độ đáp ứng của nguồn nhân lực với nhu cầu thực tế của đơn vị đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
- Đánh giá về mức độ đáp ứng của nguồn ngân sách với hoạt động cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nêu rõ số tiền dự toán và được cấp theo từng năm trong giai đoạn từ 15/9/2008 đến 30/9/2021 và tính tỷ lệ phần trăm dựa trên tổng số tiền được cấp và tổng số tiền theo dự toán);
- Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:
IV. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành Quyết định 120/2008/QĐ-TTg
1. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đã thực hiện: 
Bảng 22. Thống kê về hoạt động kiểm tra 
	TT
	Đối tượng kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Số lượng đợt kiểm tra
	Số lượng hành vi vi phạm có kiến nghị xử phạt
	Số lượng kiến nghị đã xử phạt

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng 23. Thống kê về hoạt động thanh tra 
	TT
	Đối tượng thanh tra
	Nội dung thanh tra
	Số lượng đợt thanh tra
	Số lượng hành vi vi phạm có kiến nghị xử phạt
	Số lượng kiến nghị đã xử phạt

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Đánh giá về các quy định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, các sai phạm phổ biến, điển hình trong quá trình thi hành các quy định của Quyết định 120/2008/QĐ-TTg.
Phần thứ hai: Đề xuất, kiến nghị
I. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tổ chức thi hành có hiệu quả Quyết định 120/2008/QĐ-TTg
1. Các giải pháp về chỉ đạo, điều hành.
2. Các giải pháp về nguồn lực phục vụ việc triển khai hành Quyết định 120/2008/QĐ-TTg.
3. Các giải pháp khác.
II. Đề xuất, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 120/2008/QĐ-TTg:
1. Các quy định cần sửa đổi, thay thế trong Quyết định 120/2008/QĐ-TTg
	STT
	Đề xuất sửa đổi, thay thế nội dung của Quyết định 120/2008/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn thi hành

	
	Điều khoản cần sửa đổi, thay thế
	Nội dung sửa đổi, thay thế
	Lý do
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2. Các vấn đề mới phát sinh cần quy định bổ sung trong Quyết định 120/2008/QĐ-TTg 
3. Kiến nghị, đề xuất khác.
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